
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

VƯỜN SAO 
 

MẪU SỐ 05 

 
CÔNG KHAI 

 DANH SÁCH NHÂN VIÊN 

 
Ghi chú: Chị Cát Tường là nhân viên tạp vụ mới được tuyển dụng nên hiện trung tâm đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội 
theo quy định. Dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục trong thời gian. 
 
 
 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

Ký tên, đóng dấu 
 
 

ghi rõ họ và tên 
 

Mã trung tâm: TTNN.TH-1430 

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Ngày ký 
HĐ LĐộng Đóng BHXH Vị trí việc làm 

1 Trần Thị Hiền 20/11/1998 Đại học sư phạm  Có Nhân viên 
2 Vũ Thị Cát Tường 01/10/1983   Không Nhân viên tạp vụ 
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MẪU SỐ 06 

 
CÔNG KHAI 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN NGƯỜI VIỆT NAM 
 

 
 
Ghi Chú: Chị Đoàn Thanh Thảo có đóng BHXH bên trường Hutech rồi 
 
 

 
 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 
Ký tên, đóng dấu 

 
 

ghi rõ họ và tên 
 

Mã trung tâm: TTNN.TH-1430 

STT Họ và tên  
Năm sinh Trình độ Chuyên ngành 

Chứng chỉ 
nghiệp vụ 
sư phạm 

Cơ hữu/ 
Thỉnh giảng 

Ngày ký 
hợp đồng Đóng BHXH 

1 Đoàn Thanh Thảo 29/09/1988 Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh có Cơ hữu  Không 
2 Lưu Ngọc Phương Linh 07/11/1997 Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh có Cơ hữu  Có 
3 Ngô Thị Thơ 25/06/1997 Đại học sư phạm Ngôn ngữ Anh có Cơ hữu  Có 
4 Nguyễn Thu Hà 12/04/2000 Đại học Ngôn ngữ Anh có Cơ hữu  Có 
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MẪU SỐ 07 

 
CÔNG KHAI 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 
Mã trung tâm: TTNN.TH-1430 

STT Họ và tên Năm 
sinh 

Số hộ 
chiếu Quốc tịch Trình độ Chuyên môn Số giấy phép 

lao động 
Ngày cấp giấy 
phép lao động 

Ngày ký 
hợp đồng 

Thực 
hiện chế 
độ chính 

sách 
1 Không có          
2             

 

 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 
Ký tên, đóng dấu 

 
 

ghi rõ họ và tên 
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MẪU SỐ 09 

 
 

CÔNG KHAI 
BÁO CÁO VỀ CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG, CHÍNH SÁCH KHÁC 

Mã trung tâm: TTNN.TH-1430 

STT 

  
  
  
 Mã trung tâm 
  

  
  

 Tên loại học bổng/ Chính sách khác 
  
  

Năm 2024 Năm 2025 

Số tiền/ xuất năm 
2024 

Số xuất trong 
năm 2025 

Số tiền/ xuất 
năm 2024 

Số xuất trong năm 
2025 

1  Không có         
 
 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

Ký tên, đóng dấu 
 
 

ghi rõ họ và tên 
 


